
 

MÁY LÀM LẠNH NƯỚC CHILLER 

I) GIỚI THIỆU CHUNG 

  Máy làm lạnh nước Chiller do tập đoàn KuenLing Việt Nam lắp ráp và sản xuất, với đội 

ngũ kỹ sư và công nhân có nhiều năm kinh nghiệm, KuenLing Việt Nam đã cho ra đời những 

dòng sản phẩm mới nhất, phù hợp xu hướng phát triển mang tính chất hiện đại cho mọi công 

trình như: Nhà Xưởng, Cao Ốc, Trung Tâm Thuơng Mại, Các Văn Phòng, ...v…v. 

Chúng tôi : Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Minh Thái được thành lập vào năm 2009 với 

phuơng châm hoạt động “ Khách Hàng Hài Lòng , Minh Thái Thành Công”. Minh Thái là 

đại lý chính thức cung cấp sản phẩm máy làm lạnh nước Chiller của KuenLing, Minh thái tự 

tin rằng mình có đủ nguồn lực và đội ngũ kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm, trong việc tư vấn 

lắp đặt chuyên nghiệp và chất lượng trong ngành cơ điện lạnh ( ME ) 

Bên cạnh đó, Chúng tôi luôn cập nhật mới về thiết bị, máy móc nhằm đáp ứng nhu cầu 

ngày càng cao của khách hàng, mang lại những khoản đầu tư và chi phí hợp lý nhưng vẫn đảm 

bảo chất lượng cũng như tiến độ đã đề ra, với khả năng cạnh tranh cao. 

II) MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CHILLER 

1) CHILLER GIẢI NHIỆT NƯỚC :   

Model : KHOW – 05  đến KHOW – 30 

- Thông số kỹ thuật : 

o Nguồn điện ( Power supply ): 3 - 380v – 50Hz 

o Kiểu Máy nén xoắn ốc kiểu kín (scrollher metic) 

o Van tiết lưu nhiệt :( thermostatic expansion velve)   

o Bình ngưng ống chùm nằm ngang ( shell and tube ) 

o Trang thiết bị bảo vệ : công tắc cao áp và thấp áp, công tắc  kết đông, rơle bảo vệ quá 

tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều  khiển nhiệt độ.  



 

2) GIỚI THIỆU CÔNG DỤNG VÀ CẤU TẠO MÁY MÓC CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA 

KHÔNG KHÍ 

Công suất lạnh ta căn cứ theo nhiệt độ chênh của nước lạnh vào và nước lạnh ra 12/ 

700C, nhiệt độ vào của nước giải nhiệt là 30oC , nhiệt độ ra là 350C. 

 

 

 

 

 

 

  

A. Cụm Chiller Hệ Thống Điều Hoà Trung Tâm :  

Dạng nén trục vít, môi chất lạnh sử dụng loại R-22, cụm máy hệ thống chia làm. 

o Hệ thống tuần hoàn môi chất lạnh 

o Hệ thống tuần hoàn nước lạnh 

o Hệ thống điều khiển điện 

o Hệ thông tuần hoàn nước giải nhiệt 

o  Hệ thống tuần hoàn không khí 

o Hệ thống bảo vệ mạch điện 

B. Giải Thích Các Hệ Thống : 

v Hệ Thống Tuần Hoàn Môi Chất Lạnh  

- Phần thiết bị chính hình thành hệ thống gồm máy nén môi chất lạnh, ống dẫn môi chất 

và phụ kiện, dàn bay hơi, dàn ngưng, van giản nở, điều khiển áp cao, tháp , điều khiển dung 

lượng, ...v…v. 

- Áp lực của hệ thống vận hành nếu quá cao hoặc quá thấp thì công tắt điều khiển cao 

thấp áp sẽ khởi động làm cho máy nén tự động ngưng vận hành. Đồng thời công tắt điều 

khiển lưu lượng có thể điều khiển môi chất lạnh của máy nén, đưa ra năng lượng cục bộ, 

hình thành vận chuyển xả tải.  



 

v Hệ Thống Tuần Hoàn Nước Lạnh 

- Phần thiết bị chính hình thành hệ thống gồm dàn bay hơi, máy bơm nước lạnh, van 

bướm, van một chiều, ống dẫn nước lạnh, phụ kiện của ống dẫn, AHU, bình giản nở và ống 

dẫn nước bổ xung, công tắt nhiệt độ...v…v. 

-  Công dụng của hệ thống này là nước lạnh từ  dàn bay hơi đưa vào AHU để trao đổi 

nhiệt, sau đó dùng máy bơm lại đưa về dàn bay hơi để làm lạnh tiếp tuần hoàn liên tục. Khi 

nhiệt độ của dàn bay hơi xuống còn 30C thì công tắc chống kết đông sẽ khởi động, máy nén 

ngừng và làm cho môi chất lạnh của máy nén ngừng tuần hoàn, bảo vệ dàn bay hơi chống 

đống băng trong dàn lạnh. 

v Hệ Thống Điều Khiển Điện Mạch Điện  

-  Khi máy nén vận hành, nếu hệ thống 

điều hoà có bất kỳ sự cố xảy ra, bao gồm 

cao áp quá cao, thấp áp quá thấp, và môtơ 

quá tải hiện tượng làm cho dòng điện tăng 

vọt nhiệt độ quá cao, và trường hợp 

không bình thường, thì có thể trang bị 

ngắt tự động cao áp, thấp áp, liên kết điều 

khiển ngắt tự động quá tải, như thế khi 

xảy ra tình trạng bất thường, thì môtơ 

máy nén sẽ tự động ngắt điện ngưng vận hành.  

v Hệ Thống Tuần Hoàn Nước Giải Nhiệt  

-   Phần thiết bị chính hình thành hệ thống gồm dàn ngừng , máy bơm nước tuần hoàn 

giải  nhiệt , van bướm, van một chiều, ống dẫn nước , phụ kiện nối ống dẫn nước, tháp giải 

nhiệt và ống nước bổ xung...vv. 

-  Công dụng của hệ thống này là làm mát nhiệt độ cao của dàn ngưng, máy bơm sẽ đưa 

nguồn nước có nhiệt độ cao và tháp giải nhiệt để giải nhiệt sau đó lại đưa nguồn nước mát 

vào dàn ngưng tiếp tục trao đổi nhiệt, trong tháp giải nhiệt sẽ nối thêm hệ thống ống nước bổ 

sung , để khi lượng nước bay hơi phần tổn thất sẽ được bổ sung kịp thời. 



 

v Hệ Thống Tuần Hoàn Không Khí  

-  Phần thiết bị chính hình thành hệ thống gồm AHU, quạt gió cấp, ống dẫn khí, miệng 

gió, miệng hồi và ống dẫn khí tương ...v…v. 

- Công dụng của hệ thống là tạo cho khí tươi và gió hồi dùng quạt đưa vào dàng coil của 

AHU trao đổi nhiệt, và làm cho lượng ẩm thừa trong không khí ngưng tụ thành nước thải ra 

ngoài, qua xử lý của dàn AHU không khí đã qua điều tiết dùng quạt đưa qua ống dẫn và từ 

miệng gió đưa vào phòng điều hoà nhiệt độ, và không khí trong phòng sẽ được hồi một về 

AHU qua các miệng hồi, tiếp tục tuần hoàn để điều hòa không khí, một phần gió thải sẽ 

được quạt hút qua miệng gió thải, thải ra bên ngoài. 

v Hệ Thống Bảo Vệ Mạnh Điện 

-    Phần thiết bị chính hình thành hệ thống tủ điện gồm: tủ điện, công tắt tổng rơle, đồng 

hồ điện áp, đồng hồ dòng điện, cầu chì, van điện từ, bộ khởi đông moto, nút nhấn, điện kế và 

đèn tính hiệu…v..v. 

v Thời Gian Bảo Dưỡng Định Kỳ 

-  Nếu máy chiller chạy liên tục khoảng 8h/ngày, thì 1 năm thay dầu máy nén 1 lần. 

-  Nếu máy chiller chạy liên tục 

24h/ngày thì 06 tháng thay dầu 

máy nén 1 lần. 

-  Đối với chiller giải nhiệt nước 

để đảm bảo máy vận hàng tốt, thì 

nên vệ sinh tháp giải nhiệt, thường 

01 tháng vệ sinh tháp 1 lần . 

-  Để bảo đảm dàn ngưng giải 

nhiệt nước tốt cần thường xuyên vệ 

sinh sạch sẽ , đối với dàn ngưng 

giải nhiệt nước 03 tháng vệ sinh 01 lần. Đối với dàn ngưng gió giải nhiệt, thì tùy vào độ sạch 

của môi trường không khí làm việc , kết hợp với quan sát mức độ bụi bẩn của dàn ngưng gió 

mà tiến hành vệ sinh . 



 

v Trình Tự Khởi Động Chiller 

- Khởi động toàn bộ môtơ quạt của AHU. 

- Khởi động môtơ quạt giải nhiệt của Tháp Giải Nhiệt. 

- Khơi động máy bơm nước giải nhiệt tuần hoàn 

- Khởi động máy bơm nước lạnh tuần hoàn 

- Khởi động môtơ máy nén 

Chú ý: Lần đầu khởi động hoặc ngưng máy quá lâu, trước khi khởi động máy cần cấp điện 

cho điện trở sưởi dầu, sưởi dầu từ 8-16 tiếng đồng hồ. 

III) THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MỘT SỐ CHILLER GIẢI NHIỆT NƯỚC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHILLER  GIẢI NHIỆT GIÓ 

I) GIỚI THIỆU VỀ CHILLER GIẢI NHIỆT GIÓ 

o Chiller giải nhiệt gió dạng thổi nghiêng. 

o Chiller giải nhiệt gió dạng thổi ngang. 

o Chiller giải nhiệt gió dạng thổi trên. 

o Cụm chiller giải nhiệt gió dạng thổi trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiller giải nhiệt gió dạng thổi trên 

v Phạm Vi Sử Dụng :  

o Phạm vi lượng nước : 

- Dàn bay hơi ( bầu lạnh ) 

- Lưu lượng nước hạng chế tối đa. Nếu lưu lượng nước quá lớn sẽ gây ra hiện 

tương ăn mòn . 

- Lưu lượng nước hạn chế tối thiểu . Nếu lượng nước quá ít, khi máy vận hành dễ 

bị kết đông. 

 



 

o Lưu lượng nước tối đa và tối thiểu 

của dàn bay hơi : 

- Lưu lương nước tối thiểu được 

quy định là x 0,75 

- Lưu lượng nước tối đa quy định là 

x 1,3 

Ghi chú: Nếu lượng nước lạnh tuần hoàn 

không đủ ( thấp hơn lưu lượng quy định ) sẽ 

làm cho máy hoạt động hiệu xuất kém, đồng 

thời máy vận hành không được bình thường. 

o Phạm vi nhiêt độ của nước lạnh :  

MỤC THẤP NHẤT CAO NHẤT 
Nhiệt độ nước lạnh ra 50C 150C 
Nhiệt độ chênh lệch ra vào nước lạnh 30C 80C 

Chú ý : Trình trạng trên là trong trạng thái sử dụng bình thường với mức hạn chế nhiệt 

độ và hạn chế lưu lượng nước, sau khi lắp đặt xong thử vận hành và tình trạng mở máy hoạt 

động thời gian dài, lưu lượng nước lạnh và công tắc chống đông trong phạm vi không có động 

tác gì, trong phạm vi cũng không thể làm cho máy chạy dước tình trạng quá tải được. 

II) TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC LẠNH VÀ NƯỚC GIẢI NHIỆT 

Chất lượng nước theo tiêu chuẩn được nghi trong mẫu dưới đây, xin sử dụng đúng nước 

có chất lượng theo yêu cầu. 

MỤC 
MỤC TIÊU CHUẨN 

Nước lạnh 200C Trở xuống Nước giải nhiệt 200C-600C 

pH 250C 6.5≤ pH≤ 7.5 6.5≤ pH≤ 7.5 

( mS/cm ) 40 Trở xuống 80 Trở xuống 

( mg CI/L ) 50 Trở xuống 200 Trở xuống 

mgSO43/L 50 Trở xuống 200 Trở xuống 

( pH4.8 ) ( CaCO3/L) 70 Trở xuống 200 Trở xuống 

(  mgCaCO3/L) 50 Trở xuống 150 Trở xuống 



 

1. Nếu nguồn nước không đáp ứng 

được những chỉ số như trên thì cần lắp thêm 

thiết bị xử lý nước, để đảm bảo điều kiện 

tốt nhất cho máy có thể hoạt động ổn định. 

2. Phạm vi áp lực nước của nguồn 

nước lạnh. 

Trong phạm vi 0,5 Mpa ( áp lực nước bình 

thường ). 

3. Phạm vi điện áp của nguồn điện. 

Điện áp hạch dịch ± 10% ( điện áp chênh 

lệch cự ly dây điện 3% )  

4. Phạm vi nhiệt độ môi trường. 

Máy vận hàng trong phạm vi nhiệt độ môi trường  250C – 430C 

5. Số lần khởi động và dừng máy cho phép. 

Số lần ngừng máy và khởi động máy của cụm máy làm lạnh nước là hạn chế. 

Mỗi chu kỳ thời gian ( dừng máy – dừng hoặc khởi động – khởi động ) 10 phút trở lên , thời 

gian ngừng máy là 5 phút. 

Đầu cảm biết nhiệt độ của nước lạnh ( nhiệt độ chênh lệnh cố định là 20C ) là có thể phù hợp 

với yêu cầu trên, còn lượng nước tuần hoàn phải ở mức quy định tối thiểu . 

 
Lượng nước tối thiểu 

Lượng nước chuẩn ( LPM ) x 5 min 

(  mgSiCO3/L) 50 Trở xuống 50 Trở xuống 

(mgFe/L ) 30 Trở xuống 1.0 Trở xuống 

( mgCu/L ) 1.0 Trở xuống 0.3 Trở xuống 

( mgS2-L )   

( mgNH4+ /L ) 1.0 Trở xuống 1.0 Trở xuống 

( mg CI/L ) 0.3 Trở xuống 0.3 Trở xuống 

( mgCO2/L ) 4.0 Trở xuống 4.0 Trở xuống 



 

III) THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CHILLER GIẢI NHIỆT GIÓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


